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PhÇn I : Tr¾c nghiÖm:
	Chọn đáp án đúng và ghi kết quả vào bài làm. 
 Câu 1: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A.Kinh doanh.
B. Lao động.
C. Việc làm.
D. Thu nhập.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không nói lên vai trò của lao động đối với sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại?
A.Lao động tạo lên của cải vật chất cho xã hội.
B. Lao động tạo ra các giá trị tinh thần cho xã hội.
C. Lao động đem lại sự giàu có cho một số cá nhân.
D. Lao động đem lại nguồn hạnh phúc cho con người.
Câu 3: Nghĩa vụ lao động của công dân được thể hiện ở việc làm nào dưới đây?
A.Lựa chọn nghề nghiệp.
B. Học nghề nâng cao chuyên môn.
C. Chấp hành kỉ luật lao động.
D. Tìm kiếm việc làm phù hợp.
Câu 4: Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật thuộc về người lao động?
A.Kéo dài thời gian thử việc.
B. Nghỉ việc dài ngày không có lí do.
C. Không trả công theo thảo thuận.
D. Nhận trẻ em 14 tuổi vào làm việc.
Câu 5: Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật thuộc về người sử dụng lao động?
A.Làm việc không sử dụng bảo hộ lao động.
B. Không trả đủ tiền công cho người lao động.
C. Nghỉ việc dài ngày không có lí do.
D. Tự ý bỏ việc không báo trước.
Câu 6: Ông B dạy nghề cho những thanh niên mới lớn trong làng sau đó tuyển các em vào làm việc tại xưởng sản xuất đồ mĩ nghệ của mình và trả lương theo thỏa thuận. Em tán thành với nhận xét nào dưới đây về việc làm của ông B?
A.Ông B là người tốt vì đã tạo việc làm cho người lao động.
B. Ông B làm như thế là lợi dụng sức lao động của người khác.
C. Ông B nên chấm dứt việc này vì như thế là bóc lột người khác.
D. Ông B đã trục lợi từ việc bóc lột sức lao động của người khác.
Câu 7: Em KD 14 tuổi đi làm thuê cho một cửa hàng bán vật liệu xây dựng, KD phải làm những công việc rất nặng nhọc và thường xuyên bị chủ cửa hàng đánh đập. Chứng kiến cảnh đỏ, em sẽ lựa chọn cách làm nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật để giúp KD?
A. Khiếu nại việc làm của chủ cửa hàng với cơ quan công an.
B. Đến cơ quan công an để tố cáo việc làm của chủ cửa hàng.
C. Đề nghị chính quyền dừng việc kinh doạnh của chủ cửa hàng.
D. Viết đơn khiếu nại việc làm của chủ cửa hàng với chính quyền.
Câu 8: Vi phạm pháp luật hình sự là
A. hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự.
B. hành vi vi phạm các quy tắc quản lí của nhà nước mà không phải là tội phạm.
C. hành vi trái pháp luật, xâm hại đến quan hệ tài sản, quan hệ sở hữu, chuyển dịch tài sản, quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ.
D. hành vi xâm phạm các quan hệ lao động công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ.
Câu 9: Trách nhiệm pháp lí là
A. nghĩa vụ pháp lí mà cá nhân vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định.
B. nghĩa vụ pháp lí mà tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định.
C. nghĩa vụ pháp lí mà cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định.
D. nghĩa vụ pháp lí mà cơ quan vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định.
Câu 10: Có mấy loại vi phạm pháp luật?
A. Một
B. Hai
C. Ba
D. Bốn
Câu 11: Trong các tình huống sau, tình huống nào vi phạm pháp luật?
A. Một học sinh vô tình làm hỏng bút của bạn.
B. Một người bệnh tâm thần cướp giật túi tiền của người qua đường.
C. Một em bé 5 tuổi nghịch lửa làm cháy nhà của người hàng xóm.
D. Một người say rượu đi xe máy gây tai nạn giao thông.
Câu 12: Thực hiện không đúng hợp đồng thuê nhà là loại vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Vi phạm pháp luật hình sự
B. Vi phạm pháp luật hành chính
C. Vi phạm pháp luật dân sự
D. Vi phạm kỉ luật
Câu 13: Ý nào dưới đây không đúng về ý nghĩa trách nhiệm pháp lí?
A. Giáo dục ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật.
B. Trừng phạt, ngăn ngừa, cải tạo, giáo dục người vi phạm pháp luật.
C. Chỉ là căn cứ để công dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bản thân.
D.  Bồi dưỡng lòng tin vào pháp luật và công lí trong nhân dân.
Câu 14: Hiện nay, trong một số gia đình có tình trạng chồng ngược đãi, đánh đập, hành hạ vợ. Có nhiều ý kiến khác nhau về hiện trạng này. Em tán thành với quan điểm nào dưới đây?
A. Đó là việc riêng của gia đình người ta không nên can thiệp.
B. Việc này cần can thiệp vì đánh người là vi phạm pháp luật.
C. Vợ, chồng xô xát là việc bình tường nên coi như không biết.
D. Việc này không trái pháp luật chỉ cần xã hội lên án là đủ.
Câu 15: Em tình cờ phát hiện quán nước gần nhà có buôn bán ma túy. Em chọn cách xử sự nào đúng nhất trong các cách dưới đây?
A. Báo cho bạn cùng lớp biết việc làm đó.
B. Lặng im coi như không biết gì.
C. Báo cho cơ quan công an gần nhất về việc làm trên.
D. Khuyên họ không nên buôn bán ma túy.
Câu 16:  Hiện nay có hiện tượng đua xe trái phép của một số thanh niên. Em chọn ý nào dưới đây để nhận xét về hành vi trên? 
A. Đó là hành vi vi phạm đạo đức
B. Đó là hành vi vi phạm pháp luật
C. Đó đơn thuần là hành vi gây mất trật tự xã hội.
D. Đó là hành vi thể hiện bản lĩnh cá nhân.
Câu 17: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh là nhiệm vụ của ai dưới đây?
A.Quân đội và công an
B.Toàn dân
C. Quân đội
D. Lực lượng vũ trang
Câu 18: Theo Luật nghĩa vụ quân sự, lứa tuổi gọi nhập ngũ với công dân nam là thuộc độ tuổi nào dưới đây?
A. Từ đủ 18 tuổi đến hết 23 tuổi
B. Từ đủ 18 tuổi đến hết 24 tuổi
C. Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi
D. Từ đủ 18 tuổi đến hết 26 tuổi
Câu 19: Việc làm nào dưới đây không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A.Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định.
B.Tham gia luyện tập quân sự ở cơ quan, trường học.
C.Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
D.Dân phòng tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.
Câu 20: Nhà Lan có 2 anh em. Anh trai Lan vừa có giấy gọi nhập ngũ. Hay tin, mẹ Lan không muốn xa con nên buồn bã, khóc lóc và muốn tìm mọi cách để xin cho anh ở lại. Nếu là bạn Lan, em sẽ chọn cách xử sự nào trong những cách dưới đây?
A.Đồng tình với việc làm của mẹ Lan
B. Khuyên anh trai Lan tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự
C. Khuyên mẹ Lan động viên con trai thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự
D. Cùng với Lan tìm cách giúp đỡ mẹ Lan xin cho anh ở lại.
Đáp án: Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan 
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Câu 1: 
     a.Bảo vệ Tổ quốc bao gồm những công việc gì? Em hãy nêu 2 việc làm của thanh niên góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
     b. Theo em vì sao bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mọi công dân?
Gợi ý: 
a.Bảo vệ Tổ quốc là làm những công việc sau:
- Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân
- Thực hiện nghĩa vụ quân sự
- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội
- Bảo vệ trật tự, an ninh xã hội
* 2 Việc làm của thanh niên góp phần tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. ( HS có thể nêu các việc làm khác với đáp án nhưng đúng yêu cầu vẫn cho điểm tối đa, mỗi việc làm đúng được 0,25 điểm)
- Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi
- Vận động người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự
- Lên án những hành vi gây rối trật tự nơi công cộng
- Tham gia đội thanh niên xung kích của địa phương góp phần bảo vệ an ninh, trật tự nơi sinh sống.
b. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mọi công dân vì
- Non sông đất nước Việt Nam được như ngày hôm nay là do cha ông ta đã hàng ngàn năm xây dựng, gìn giữ
- Ngày nay Tổ quốc ta vẫn luôn bị các thế lực thù địch âm mưu xâm chiếm, phá hoại vì vậy việc bảo vệ Tổ quốc vẫn luôn cần được đặt lên hàng đầu trong ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân.
Câu 2: 
Gần nhà em có một tiệm bán phở, trong tiệm em thấy có một cô bé người làm trạc 13-14 tuổi. Hàng ngày cô bé ấy phải làm việc từ 4 giờ sáng đến hết trưa và nhiều lần bị chủ tiệm phở ngược đãi, quát nạt và cả đánh đập.
a.Em hãy nhận xét về hành vi của người chủ tiệm phở trong tình huống trên?
b. Chứng kiến sự việc đó em thấy mình cần có trách nhiệm gì?
Gợi ý: 
a. – Hành vi của chủ tiệm phở trong tình huống trên là vi phạm pháp luật về sử dụng lao động là trẻ em dưới 15 tuổi: ( Nêu được các biểu hiện VPPL của chủ cửa hàng)
+Thời gian làm việc ảnh hưởng đến thời gian học tập của trẻ.
+Số giờ làm việc quá nhiều so với sức lao động của trẻ em.
+Có những hành vi đánh đập ngược đãi, mắng chửi đối với người làm là trẻ em.
b.Chứng kiến sự việc đó em cần có trách nhiệm: 
+Lên án hành vi của chủ tiệm phở
+ Ngăn chặn sự việc vi phạm pháp luật về sử dụng lao động trẻ em bằng cách báo lại với người lớn hoặc với cơ quan chức năng có thẩm quyền.Câu 3: 
      a. Công dân có thể tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng hình thức nào?
      b. Nêu 2 việc mà học sinh Trung học cơ sở có thể làm để tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
Gợi ý:
- Bảo vệ Tổ Quốc là bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
HS  nêu được 2 việc làm cụ thể sau:
- Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tương lai.
- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh ở trường học và nơi cư trú.
Hoăc- Tuyên truyền vận động mọi người trong gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
Câu 4: 
	Để về nhà nhanh, Hoàng đã đi vào đường ngược chiều nên bị chú công an viết giấy xử phạt vi phạm hành chính. Mẹ Hoàng cho rằng chú công an xử phạt như vậy là sai. Vì Hoàng mới 15 tuổi, chưa đến tuổi bi xử phạt vi phạm hành chính.
      	a/Theo em, ý kiến của mẹ Hoàng là đúng hay sai? Vì sao?
        b/ Nếu là bạn của Hoàng mà chứng kiến sự việc trên, em sẽ khuyên Hoàng như thế nào? Và rút ra bài học gì cho bản thân?
Gợi ý: Ý kiến của mẹ Hoàng là sai vì: Theo điều 6, Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính thì người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử lí hành chính về hành vi cố ý vi phạm. Hoàng đã 15 tuổi, lại cố ý đi vào đường ngược chiều nên chú công an xử phạt hành chính Hoàng là đúng.
Đưa ra lời khuyên: Không nên đi vội vàng khi tham gia giao thông, phải luôn tuân theo luật giao thông đường bộ, Nếu bạn không tự giác chấp hành giao thông bạn sẽ bị xử phạt hành chính
Rút ra bài học cho bản thân: Khi tham gia giao thông em luôn nghiêm chỉnh chấp hành theo luật giao thông đường bộ, không phóng quá nhanh, sẽ gây nguy hiểm cho mình và người khác…



